	BỘ Y TẾ

CỤC PHÒNG BỆNH 


Số:          /PB-HIV-MT
V/v báo cáo tổng kết hoạt động phòng chống viêm gan vi rút giai đoạn 2021-2025.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng    năm 2025


               Kính gửi: ……………………………………………………………..
Ngày 24/9/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4531/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống bệnh viêm gan vi rút giai đoạn 2021-2025. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, để chuẩn bị cho báo cáo tổng kết đánh giá kết quả triển khai công tác phòng chống viêm gan vi rút giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở đề xuất xây dựng Kế hoạch phòng chống viêm gan vi rút giai đoạn 2026-2030; Cục Phòng bệnh trân trọng đề nghị:

1. Các Cục, Vụ, Đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế căn cứ theo nhiệm vụ tổ chức thực hiện tại Quyết định số 4531/QĐ-BYT nêu trên, thực hiện rà soát và báo cáo công tác triển khai Kế hoạch phòng chống viêm gan vi rút giai đoạn 2021-2025 (theo mẫu đính kèm Phụ lục 1).

2. Các Đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, tổng kết và xây dựng báo cáo kết quả hoạt động phòng chống viêm gan vi rút trên địa bàn tỉnh/Thành phố giai đoạn 2021-2025 (theo mẫu đính kèm phụ luc 2).
3. Đề xuất, kiến nghị cho công tác phòng chống viêm gan vi rút giai đoạn 2026-2030.
Trân trọng đề nghị Quý Đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản về Cục Phòng bệnh (ngõ số 19, Phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội), đồng thời gửi bản điện tử qua địa chỉ email: hongnt.yhdp@gmail.com trước ngày 09/8/2025 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Thông tin liên hệ: BS. Nguyễn Thị Hồng, Phòng Kiểm soát HIV và bệnh truyền nhiễm mạn tính, Cục Phòng bệnh, số điện thoại: 0964 423 966.
Trân trọng cảm ơn./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Nguyễn Thị Liên Hương (để báo cáo);
- CT. Hoàng Minh Đức (để báo cáo);

- TTKSBT các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, HIV-MT.
	
	KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Lương Tâm 


Danh sách các đơn vị gửi Công văn

(kèm theo  Công văn số             /PB-HIV-MT ngày     /     /2025 của Cục Phòng bệnh)
1. Cục  Phòng bệnh (Phòng Quản lý tiêm chủng quốc gia, Phòng Y tế trường học và môi trường y tế, Phòng Sức khỏe môi trường cộng đồng và lao động);

2. Cục Quản lý khám chữa bệnh;

3. Cục Quản lý Dược;

4. Văn phòng Bộ;

5. Cục Bà mẹ trẻ em;

6. Vụ Kế hoạch tài chính;

7. Vụ Bảo hiểm y tế;

8. Cục Hạ tầng và thiết bị y tế;

9. Cục Khoa học công nghệ và đào tạo;

10. Vụ Hợp tác quốc tế;

11. 04 Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur;

12. Viện Huyết học truyền máu trung ương;
13. Các bệnh viện tuyến Trung ương;

14. Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương;

15. Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

        PHỤ LỤC 1.
KHUNG MẪU BÁO CÁO CỦA MỘT SỐ CƠ QUAN THUỘC BỘ Y TẾ

	BỘ Y TẾ

Tên đơn vị: 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                                                                                         Ngày         tháng          năm 2025   

BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG VIÊM GAN VI RÚT GIAI ĐOẠN 2021-2025
 (Dành cho các đơn vị Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Pasteur Tp Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên, Viện huyết học truyền máu trung ương, Các bệnh viện tuyến trung ương, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe trung ương, Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia).
I. Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, kế hoạch liên quan công tác phòng, chống viêm gan vi rút trong giai đoạn 2021-2025
	TT
	Tên/Hình thức văn bản
	Ngày ban hành
	Trích yếu văn bản
	Hiệu lực của văn bản

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


       
- Thống kê văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, kế hoạch liên quan công tác phòng, chống viêm gan vi rút trong giai đoạn 2021-2025 do đơn vị ban hành.

     
- Đánh giá việc ban hành văn bản, công tác phổ biến triển khai, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện.

II. Đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động về phòng, chống viêm gan vi rút 
1.Tình hình triển khai và kết quả đạt được đối chiếu với nhiệm vụ tổ chức thực hiện của đơn vị theo Quyết định số 4531/QĐ-BYT ngày 24/9/2021 của Bộ Y tế:

- Báo cáo tình hình thực hiện dự phòng lây truyền viêm gan vi rút, lây truyền từ mẹ sang con, công tác xét nghiệm, điều trị, viêm gan vi rút

- Báo cáo các thuốc điều trị viêm gan vi rút mới và hiệu quả tại Việt Nam, sinh phẩm chẩn đoán phục vụ xét nghiệm viêm gan vi rút.
- Báo cáo cơ chế chính sách về bảo hiểm y tế trong khám sàng lọc, chẩn đoán, điều trị đối với viêm gan vi rút B, C

- Báo cáo việc giám sát theo khu vực phụ trách.
2. Đánh giá kinh phí chi cho thực hiện trách nhiệm của đơn vị bao gồm cả kinh phí từ các nguồn viện trợ huy động được.

     
3. Phân tích các khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện trách nhiệm của đơn vị.

III. Đề xuất, kiến nghị xây dựng Kế hoạch phòng chống viêm gan vi rút tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030
Đề xuất các ưu tiên, giải pháp trong Kế hoạch. 

                         PHỤ LỤC 2. 

MẪU BÁO CÁO CỦA SỞ Y TẾ CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ
	BỘ Y TẾ

Tên đơn vị: 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                                                                                         Ngày         tháng          năm 2025   

BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG VIÊM GAN VI RÚT GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Dành cho Sở Y tế các tỉnh/thành phố)
I. Thông tin chung

........................
II. Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025
1. Công tác dự phòng lây nhiễm viêm gan vi rút
	Các chỉ tiêu
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	6 tháng đầu 2025

	1. Tiêm chủng văc xin viêm gan B

	Tỷ lệ bệnh viện và cơ sở y tế có phòng sinh triển khai tiêm VGB liều sơ sinh
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ trẻ được tiêm vắc xin VGB liều sơ sinh trong 24h giờ đầu sau sinh
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ trẻ<1 tuổi được tiêm đủ 3 liều VGB
	
	
	
	
	
	

	2. Lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con

	Tỷ lệ phụ nữ được xét nghiệm sàng lọc VGB trong thời kỳ mang thai
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ phụ nữ mang thai mắc VGB được điều trị
	
	
	
	
	
	

	3. Kiểm soát nhiễm khuẩn

	Tỷ lệ tiêm an toàn tại các cơ sở y tế
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ cán bộ y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh được tiêm phòng VGB
	
	
	
	
	
	

	4. Can thiệp giảm hại

	Số lượng bơm kim tiêm cung cấp cho 1 người tiêm chích/1 năm
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ người nghiện chất dạng thuốc phiện được điều trị bằng thuốc thay thế
	
	
	
	
	
	

	5. An toàn truyền máu

	Tỷ lệ đơn vị máu được sàng lọc
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ đơn vị máu được sàng lọc bằng NAT
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ phòng xét nghiệm sàng lọc máu có hệ thống quản lý chất lượng
	
	
	
	
	
	


2. Tiếp cận, chẩn đoán, điều trị

	Các chỉ tiêu
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	6 tháng đầu 2025

	Tỷ lệ số người nhiễm vi rút viêm gan B,C được chẩn đoán
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ số người đủ tiêu chuẩn điều trị được điều trị viêm gan B,C
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ người bệnh điều trị viêm gan B,C đạt tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ người bệnh điều trị viêm gan vi rút C khỏi bệnh
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ người nhiễm HIV đang điều trị ARV được sàng lọc vi rút VGC
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ người được chẩn đoán đồng nhiễm HIV/HCV được điều trị viêm gan C
	
	
	
	
	
	


3. Truyền thông và vận động chính sách

……….

4. Hệ thống thông tin chiến lược

- Giám sát thu thập dữ liệu về viêm gan vi rút
……………
- Triển khai nghiên cứu khoa học về viêm gan vi rút
…………………
- Tăng cường năng lực và phát triển hệ thống
………………..
III. Đánh giá chung

1. Kết quả nổi bật

………………………….

2. Những tồn tại hạn chế

…………………….

IV. Kiến nghị, đề xuất.
